
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngày chuyển Trường chuyển đến Ghi chú

1 Phạm Diệu Tú Anh 09-08-2018 Nữ 1A1 23-09-2024 Tiểu học Ka Long

2 Phan Lý Quốc Anh 16-05-2018 Nam 1A1 23-09-2024 Trường Tiểu học Phú Đô I

3 Nguyễn Đức Thành 03-11-2018 Nam 1A1 23-09-2024 Tiểu học Ka Long

4
Nguyễn Ngọc Minh 

Thư
31-12-2018 Nữ 1A1 18-09-2024 Tiểu học Ka Long

5 Vũ Hà Thanh Trúc 18-09-2018 Nữ 1A1 23-09-2024 Tiểu học Lý Tự Trọng

6 Nguyễn Tùng Lâm 06-03-2018 Nam 1A3 17-02-2025 Tiểu học Hoàng Văn Thụ Theo gia đình

7 Chu Chấn Hưng 30-11-2017 Nam 2A1 12-09-2024
Tiểu học Trần Hưng Đạo - 

Hạ Long

8 Ngô Ngọc Hân 27-02-2017 Nữ 2A2 12-02-2025 Tiểu học Vạn Ninh

9 Nguyễn Đắc Đạt 26-06-2017 Nam 2A3 13-08-2024 Tiểu học Hải Đông

10 Trần Nhật Minh 04-08-2017 Nam 2A3 03-10-2024 Tiểu học Kim Trung

11 Trần Đại Quang 20-04-2017 Nam 2A3 13-08-2024 Tiểu học Ka Long

12 Nguyễn Anh Duy 17-01-2016 Nam 3A3 13-08-2024 Tiểu học Ka Long

13
Nguyễn Trương Tuệ 

Mẫn
10-06-2016 Nữ 3A3 13-08-2024 Trường Tiểu học Trung Hà

14 Trần Kiều Ân 21-07-2016 Nữ 3A4 08-09-2024 Tiểu học Hạ Long

15 Nguyễn Phương Chi 04-01-2016 Nữ 3A4 18-09-2024 Tiểu học Hải Yên

16 Nguyễn Hữu Hưng 16-09-2016 Nam 3A4 27-08-2024 Trường TH Kim Liên

17 Phạm Khánh Duy 16-01-2016 Nam 3A6 13-08-2024 Tiểu học Ka Long

18 Vi Thị Như Ý 24-08-2016 Nữ 3A6 13-08-2024

Trường Tiểu học, THCS và 

THPT Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

19 Phùng Thế Bảo 08-06-2015 Nam 4A1 13-08-2024 TH Nam Tiến A Theo gia đình

20 Trần Đức Anh 01-01-2015 Nam 4A2 13-08-2024 Trường tiểu học phùng hưng

21 Đỗ Gia Hưng 25-01-2015 Nam 4A2 21-01-2025 Trường Tiểu học Thanh Trì

22 Ngô Gia Phúc 22-10-2015 Nam 4A2 18-09-2024 Trường Tiểu Học Liên Nghĩa

23 Vũ Như Ý 12-01-2015 Nữ 4A2 16-12-2024 Trường Tiểu học Bình Ngọc

24 Đồng An An 14-11-2015 Nữ 4A4 13-08-2024

25 Deng Shi Fang Yi 20-04-2015 Nữ 4A5 13-08-2024 Tiểu học Hải Tiến

26 Trần Minh 28-12-2015 Nam 4A5 12-09-2024 TIỂU HỌC TÔ HIỆU

27 Phạm Trúc Linh 22-12-2015 Nữ 4A6 13-12-2024 Định cư với gia đình

28 Đinh Kim Mai Chi 21-10-2014 Nữ 5A1 13-08-2024 TH Trần Phú

29 Nguyễn Trần Nhật Hà 09-03-2014 Nữ 5A2 13-08-2024 Tiểu học C Vĩnh Thanh

30 Chu Hoàng Nhã Thiên 21-06-2014 Nam 5A5 12-09-2024 Tiểu học Ka Long
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